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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ 

CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA 
 

STT TÊN MÔN HỌC 
Số ĐVHT 

Tổng cộng LT TH 

Phần chung (5 chứng chỉ) 22 18 4 

1.  Triết học 4 4 0 

2.  Ngoại ngữ 6 6 0 

3.  Tin học 4 2 2 

4.  Phương pháp giảng dạy 4 2 2 

5.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 4 0 

Phần cơ sở (2 chứng chỉ) 8 7 1 

1.  Sinh lý 4 4 0 

2.  Miễn dịch học 4 3 1 

Phần hỗ trợ (3 chứng chỉ) 14 7 7 

1.  Sinh học phân tử 3 3 0 

2.  Chẩn đoán hình ảnh 5 2 3 

3.  Nhiễm  6 2 4 

Phần chuyên ngành (11 chứng chỉ) 71 14 57 

1.  Tiêu hóa – Gan mật 7 2 5 

2.  Tim Mạch 7 2 5 

3.  Thận 7 2 5 

4.  Hô hấp 7 2 5 

5.  Nội tiết – Khớp 7 2 5 

6.  Thần kinh 7 2 5 

7.  Hồi sức cấp cứu 7 2 5 
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8.  Lão khoa  3 1 2 

9.  TH Tiêu hóa – Gan mật 3  3 

10.  TH Tim Mạch 3  3 

11.  TH Thần kinh 3  3 

12. Phần tự chọn (chọn 1 trong 9 chứng chỉ) 10  10 

12.1 Tiêu hóa – Gan mật    

12.2 Tim Mạch    

12.3 Thần kinh    

12.4 Thận – tiết niệu    

12.5 Hồi sức cấp cứu    

12.6 Nội tiết    

12.7 Hô hấp    

12.8 Lão khoa    

12.9 Cơ, xương, khớp    

 

- Thi tốt nghiệp: 10 đvht 

- Luận văn: 25 đvht (10 tín chỉ đối với đào tạo cao học) 

Tổng cộng: 150 đvht (46 tín chỉ đối với đào tạo cao học) 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ 

CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA 
 

STT TÊN MÔN HỌC 
Số ĐVHT 

Tổng cộng LT TH 

Phần chung (5 chứng chỉ) 22 18 4 

1.  Triết học 4 4 0 

2.  Ngoại ngữ 6 6 0 

3.  Tin học 4 2 2 

4.  Phương pháp giảng dạy 4 2 2 

5.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 4 0 

Phần cơ sở (2 chứng chỉ) 8 6 2 

1.  Sinh lý 4 4  

2.  Miễn dịch 4 2 2 

Phần hỗ trợ (3 chứng chỉ) 14 7 7 

1.  Sinh học phân tử 3 3 0 

2.  Chẩn đoán hình ảnh 5 2 3 

3.  Nhiễm  6 2 4 

Phần chuyên ngành (11 chứng chỉ) 71 14 57 

1.  Nhi khoa xã hội – thần kinh 7 2 5 

2.  Cấp cứu nhi 7 2 5 

3.  Tim mạch 7 2 5 

4.  Hô hấp 7 2 5 

5.  Tiêu hóa-Chuyển hóa 7 2 5 

6.  Thận học-Huyết học-Nội tiết 7 2 5 

7.  Sơ sinh-Dinh dưỡng 7 2 5 

8.  TH Cấp cứu 3  3 



4 

 

 

 

 

9.  TH Hô hấp 3  3 

10.  TH Tim mạch 3  3 

11.  TH Tiêu hóa 3  3 

12. Phần tự chọn (chọn 1 trong 6 chứng chỉ) 10  10 

12.1 Hồi sức - Cấp cứu    

12.2 Tim mạch    

12.3 Hô hấp    

12.4 Tiêu hóa    

12.5 Thận – niệu    

12.6 Sơ sinh    

 

- Thi tốt nghiệp: 10 đvht 

- Luận văn: 25 đvht  

- Tổng cộng: 150 đvht 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ 

CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU 
 

STT TÊN MÔN HỌC 
Số ĐVHT 

Tổng cộng LT TH 

Phần chung (5 chứng chỉ) 22 18 4 

1.  Triết học 4 4 0 

2.  Ngoại ngữ 6 6 0 

3.  Tin học 4 2 2 

4.  Phương pháp giảng dạy 4 2 2 

5.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 4 0 

Phần cơ sở (2 chứng chỉ) 5 5  

1.  Sinh lý học 2 2  

2.  Miễn dịch-Dị ứng 3 3  

Phần hỗ trợ (3 chứng chỉ) 8 6 2 

1.  Sinh học phân tử 3 3  

2.  Nội tiết 2 2  

3.  Nhiễm 3 1 2 

Phần chuyên ngành (12 chứng chỉ) 71 14 57 

1.  Da liễu đại cương 09 2 7 

2.  Bệnh da nhiễm trùng 09 2 7 

3.  Bệnh phong 08 2 6 

4.  Bệnh lây qua đường tình dục 09 2 7 

5.  Bệnh da miễn dịch dị ứng 1 08 2 6 

6.  Bệnh da miễn dịch dị ứng 2 08 2 6 

7.  
Bệnh da rối loạn sắc tố, biến dưỡng, 

tăng trưởng 
09 2 7 

8.  Da thẩm mĩ 5 1 4 
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9.  Vật lý trị liệu trong bệnh phong 5 1 4 

10.  Thực hành Bệnh phong 3  3 

11.  Thực hành Bệnh da nhiễm trùng 4  4 

12.  
Thực hành Bệnh lây qua đường tình 

dục 
3  3 

 

- Thi tốt nghiệp: 10 đvht 

- Luận văn: 25 đvht  

- Tổng cộng: 150 đvht 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA 
 

STT TÊN MÔN HỌC 
Số ĐVHT 

Tổng cộng LT TH 

Phần chung (5 chứng chỉ) 22 18 4 

1.  Triết học 4 4 0 

2.  Ngoại ngữ 6 6 0 

3.  Tin học 4 2 2 

4.  Phương pháp giảng dạy 4 2 2 

5.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 4 0 

Phần cơ sở (2 chứng chỉ) 8 4 4 

1.  Giải phẫu 4 2 2 

2.  Cấp cứu bụng 4 2 2 

Phần hỗ trợ (3 chứng chỉ) 14 7 7 

1.  Sinh học phân tử 3 3 0 

2.  Gây mê hồi sức 5 2 3 

3.  Sản phụ khoa 6 2 4 

Phần chuyên ngành (11 chứng chỉ) 71 14 57 

1.  Ngoại Tiêu hóa 7 2 5 

2.  Chấn thương chỉnh hình 7 2 5 

3.  Ngoại thần kinh 7 2 5 

4.  Ngoại lồng ngực 7 2 5 

5.  Gan-mật-tụy 7 2 5 

6.  Ung thư 7 2 5 

7.  Ngoại tiết niệu 7 2 5 

8.  Ngoại Nhi 3 1 2 
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9.  TH Ngoại Tiêu hóa 3  3 

10.  TH Gan-mật-tụy-lách 3  3 

11.  TH Ngoại tiết niệu 3  3 

12. Phần tự chọn (chọn 1 trong 7 chứng chỉ) 10  10 

12.1 Ngoại Tiêu hóa    

12.2 Gan-mật-tụy-lách    

12.3 Ngoại tiết niệu    

12.4 Ngoại thần kinh    

12.5 Ngoại lồng ngực    

12.6 Chấn thương và phục hồi chức năng    

12.7 Ngoại Nhi    

 

- Thi tốt nghiệp: 10 đvht 

- Luận văn: 25 đvht (10 tín chỉ đối với đào tạo cao học) 

Tổng cộng: 150 đvht (46 tín chỉ đối với đào tạo cao học) 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ 

CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA 
 

STT TÊN MÔN HỌC 
Số ĐVHT 

Tổng cộng LT TH 

Phần chung (5 chứng chỉ) 22 18 4 

1.  Triết học 4 4 0 

2.  Ngoại ngữ 6 6 0 

3.  Tin học 4 2 2 

4.  Phương pháp giảng dạy 4 2 2 

5.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 4 0 

Phần cơ sở (2 chứng chỉ) 7 4 3 

1.  Giải phẫu 4 1 3 

2.  Sinh học phân tử 3 3 0 

Phần hỗ trợ (3 chứng chỉ) 15 5 10 

1.  Niệu Phụ khoa 3 1 2 

2.  Ngoại khoa 6 2 4 

3.  Phẫu thuật nội soi bụng cơ bản 6 2 4 

Phần chuyên ngành (11 chứng chỉ) 71 14 57 

1.  Sản cơ sở-Sản thường 7 2 5 

2.  Sản khó 7 2 5 

3.  Sản bệnh lý 7 2 5 

4.  Nội tiết vô sinh 7 2 5 

5.  Phụ khoa tổng quát và khối U 7 2 5 

6.  Thăm dò Sản Phụ khoa 7 2 5 

7.  Sơ sinh-DSKHHGĐ-SKSS 7 2 5 

8.  TH Sản khó 3  3 
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9.  TH Sản bệnh lý 3  3 

10.  TH Nội tiết vô sinh 3  3 

11.  TH Ung thư phụ khoa 3  3 

12. Phần tự chọn (chọn 1 trong 4 chứng chỉ) 10  10 

12.1 Sản khó    

12.2 Sản bệnh lý    

12.3 Nội tiết vô sinh    

12.4 Phụ khoa tổng quát và khối u    

 
- Thi tốt nghiệp: 10 đvht 

- Luận văn: 25 đvht  

- Tổng cộng: 150 đvht 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ 

CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG 
 

STT TÊN MÔN HỌC 
Số ĐVHT 

Tổng cộng LT TH 

Phần chung (5 chứng chỉ) 22 18 4 

1.  Triết học 4 4 0 

2.  Ngoại ngữ 6 6 0 

3.  Tin học 4 2 2 

4.  Phương pháp giảng dạy 4 2 2 

5.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 4 0 

Phần cơ sở (2 chứng chỉ) 8 6 2 

1.  Giải phẫu  4 2 2 

2.  Sinh lý học 4 4 0 

Phần hỗ trợ (3 chứng chỉ) 14 7 7 

1.  Sinh học phân tử 3 3 0 

2.  Ngoại thần kinh 5 2 3 

3.  Mắt - Răng Hàm Mặt 6 2 4 

Phần chuyên ngành (11 chứng chỉ) 71 14 57 

1.  Bệnh học tai 7 2 5 

2.  Thính học 7 2 5 

3.  
Bệnh học mũi xoang, nội soi mũi 

xoang 
7 2 5 

4.  
Bệnh học Họng - Thanh quản - Thực 

quản 
7 2 5 

5.  Tai Mũi Họng Nhi 7 2 5 

6.  Ung thư tai mũi họng 7 2 5 

7.  Chấn thương TMH 7 2 5 
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8.  TH Bệnh học tai 3  3 

9.  
TH Bệnh học mũi xoang, nội soi mũi 

xoang 
3  3 

10.  
TH Bệnh học Họng - Thanh quản - 

Thực quản 
3  3 

11.  TH Thăm dò chức năng TMH  3  3 

12. Phần tự chọn (chọn 1 trong 5 chứng chỉ) 10  10 

12.1 Bệnh học tai    

12.2 Thính học    

12.3 
Bệnh học mũi xoang, nội soi mũi 

xoang 
   

12.4 
Bệnh học Họng - Thanh quản - Thực 

quản 
   

12.5 Tai Mũi Họng Nhi    

 

- Thi tốt nghiệp: 10 đvht 

- Luận văn: 25 đvht  

- Tổng cộng: 150 đvht 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ 

CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT 
 

STT TÊN MÔN HỌC 
Số ĐVHT 

Tổng cộng LT TH 

Phần chung (5 chứng chỉ) 22 18 4 

1.  Triết học 4 4 0 

2.  Ngoại ngữ 6 6 0 

3.  Tin học 4 2 2 

4.  Phương pháp giảng dạy 4 2 2 

5.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 4 0 

Phần cơ sở (2 chứng chỉ) 8 4 4 

1.  Giải phẫu đầu mặt cổ 4 2 2 

2.  Nha khoa hình thái 4 2 2 

Phần hỗ trợ (3 chứng chỉ) 14 7 7 

1.  Sinh học phân tử 3 3 0 

2.  Chẩn đoán hình ảnh nha khoa 5 2 3 

3.  Nha khoa chức năng 6 2 4 

Phần chuyên ngành (12 chứng chỉ) 71 14 57 

1.  Bệnh học hàm mặt 5 2 3 

2.  Nha chu 5 2 3 

3.  Nhổ răng-Tiểu phẫu 5 2 3 

4.  Chữa răng –Nội nha 5 2 3 

5.  Phục hình 5 2 3 

6.  Phẫu thuật hàm mặt 5 2 3 

7.  Răng trẻ em – Chỉnh hình 5 2 3 

8.  Nha khoa công cộng 5 2 3 



14 

 

 

 

 

9.  TH Nhổ răng-Tiểu phẫu 5  5 

10.  TH Chữa răng –Nội nha 5  5 

11.  TH Phục hình 5  5 

12.  TH Phẫu thuật hàm mặt 5  5 

13. Phần tự chọn (chọn 1 trong 5 chứng chỉ) 11  11 

13.1 
Nhổ răng - Phẫu thuật hàm mặt – Bệnh 

học hàm mặt 
   

13.2 Chữa răng –Nội nha – Nha chu    

13.3 Phục hình    

13.4 Nha cơ sở - Nha công cộng    

13.5 Răng trẻ em – Chỉnh hình    

 

- Thi tốt nghiệp: 10 đvht 

- Luận văn: 25 đvht  

- Tổng cộng: 150 đvht 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SỸ NỘI TRÚ 

CHUYÊN NGÀNH UNG THƯ 
 

STT TÊN MÔN HỌC 
Số ĐVHT 

Tổng cộng LT TH 

Phần chung (5 chứng chỉ) 22 18 4 

1.  Triết học 4 4 0 

2.  Ngoại ngữ 6 6 0 

3.  Tin học 4 2 2 

4.  Phương pháp giảng dạy 4 2 2 

5.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 4 4 0 

Phần cơ sở (2 chứng chỉ) 8 6 2 

1.  Giải phẫu bệnh 4 2 2 

2.  Giải phẫu 4 4 0 

Phần hỗ trợ (3 chứng chỉ) 14 9 7 

1.  Sinh học phân tử 3 3 0 

2.   Cấp cứu ngoại 5 2 3 

3.  Chẩn đoán hình ảnh  6 2 4 

Phần chuyên ngành (11 chứng chỉ) 71 14 57 

1.  Ung thư học đại cương 7 2 5 

2.  
Bệnh học ung thư vùng đầu mặt cổ, 

ngực và phần mềm 
7 2 5 

3.  Bệnh học ung thư tiêu hóa, tiết niệu 7 2 5 

4.  
Bệnh học ung thư phụ khoa và tuyến 

vú 
7 2 5 

5.  
Bệnh học ung thư máu và cơ quan tạo 

máu 
7 2 5 

6.  Phẫu thuật điều trị ung thư 7 2 5 

7.  Hóa trị và xạ trị ung thư 7 2 5 
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8.  
TH Bệnh học ung thư vùng đầu mặt 

cổ, ngực và phần mềm 
3  3 

9.  
TH Bệnh học ung thư phụ khoa và 

tuyến vú 
3  3 

10.  TH Phẫu thuật điều trị ung thư 3  3 

11.  TH Hóa trị và xạ trị ung thư 3  3 

12. Phần tự chọn (chọn 1 trong 5 chứng chỉ) 10  10 

12.1 
Bệnh học ung thư vùng đầu mặt cổ, 

ngực và phần mềm 3 
   

12.2 Bệnh học ung thư  tiêu hóa    

12.3 
Bệnh học ung thư phụ khoa và tuyến 

vú 3 
   

12.4 Phẫu thuật và xạ trị ung thư 3    

12.5 Hóa trị ung thư và giảm đau chăm sóc 

giảm nhẹ 3 
   

 

- Thi tốt nghiệp: 10 đvht 

- Luận văn: 25 đvht  

- Tổng cộng: 150 đvht 
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